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Ma trận đánh giá và tổng hợp kết quả cuối cùng 
Các điều kiện bình thường / bất thường 

 Ngày lập : 15/03/2017 

Khía cạnh môi trường 
Chuẩn cứ 

thứ 1 

Chuẩn cứ 

thứ 2  

Chuẩn 

cứ thứ 3  

Chuẩn cứ 

thứ 4  

Chuẩn cứ 

thứ 5  
Giải thích phần trả lời trong chuẩn cứ thứ 5 Kết quả 

1. Nước thải X   X  X  X  X  X  
 

2. Hóa chất  X  X  X  X  X    X 

3. Bụi thải  X  X  X  X  X 
 

 
  X 

4. Nhiên liệu lỏng, khí 

- Gas (LPG) 

-  Dầu, xăng, nhớt 

 
 

 

X 
X 
X 

 

 

X 
X 
X 

 

 

X 
X 
X 

 

 

X 
X 
X 

 

 

X 
X 
X 

  
 
 

 

X 
X 
X 

5. Điện năng  X  X  X  X X  
+ Khách sạn đã có chủ trương / nguồn lực để tiến 
hành thực hiện việc tiết kiệm điện hiệu quả hơn. 

 X 
 

6. Nước cấp  X  X  X  X X  
+ Khách sạn đã có chủ trương / nguồn lực để tiến 
hành thực hiện việc tiết kiệm nước hiệu quả hơn. 

 X 
 

7. Mùi khó chịu  X  X  X  X  X    X 

8. Chất phá hủy tầng 
Ozone 

 X  X  X  X  X    

 

 

X 
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Khía cạnh môi trường 
Chuẩn cứ 

thứ 1 

Chuẩn cứ 

thứ 2  

Chuẩn 

cứ thứ 3  

Chuẩn cứ 

thứ 4  

Chuẩn cứ 

thứ 5  
Giải thích phần trả lời trong chuẩn cứ thứ 5 Kết quả 

9. Tiếng ồn  X  X  X  X  X    X 

10. Rung động  X  X  X  X  X    X 

11. Các tài nguyên 

- gỗ, mây tre 
- sắt thép 

 
 

X 
X 

 

 

 

X 
X 

 
 

X 
X 

 
 

X 
X 

 

 
 

 

X 
X 

  
 

 

 

X 
X 

12. Phát thải nhiệt  X  X  X  X  X    X 

13. Rác thải 

    - Rác sinh hoạt 
    - Rác độc hại (Rắn 

độc hại, lỏng độc hại) 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 

 
 

X 
X 

 
 

 
 

 

 
 

 
X 

14. Điện từ trường  X  X  X  X  X    X 

15. Phát thải khí 
- Khu vực bếp 

- Khu máy phát điện 

 
 

 

X  X  X  X  X    X 

16. Các vi sinh và mầm 
bệnh có hại cho cơ thể 

 X  X  X  X  X    X 

17. Amiăng  X  X  X  X  X    X 
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Tổng kết đánh giá kết quả cuối cùng trong điều kiện bình thường / bất thường : 
 

  KCMT nổi bật (luật định):     

  (1 khía cạnh)        
      Nước thải      
  KCMT nổi bật :        

(2 khía cạnh)  Điện năng    

     Nước cấp 
               

          
         

  KCMT không nổi bật        Rung động      Phát thải nhiệt 
(14 khía cạnh)           Mùi khó chịu                              Phát thải khí  

                                                      Các tài nguyên khác (gỗ)   Hóa chất 
Điện từ trường     Nhiên liệu lỏng, khí  
Bụi thải     Amiăng 
Mầm bệnh     Chất phá hủy tầng Ôzôn  

             Tiếng ồn     Rác thải 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


